
1 220201007 Lê Hữu Lộc 25/06/1983 CNTT 2022 Thạc sĩ

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 05/09/2020 - Trường Đại học Lạc Hồng.

2 220101026 Nguyễn Cường Phát 7/12/1997 KHMT 2022 Thạc sĩ VSTEP Bậc 4 19/09/2025 - Trường Đại học Văn Lang.

3 220101036 Nguyễn Thịnh Quyền 24/10/2000 KHMT 2022 Thạc sĩ VSTEP Bậc 4 20/09/2025- Trường Đại học Văn Lang

4 230201014 Nguyễn Quang Huy 26/12/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ VSTEP Bậc 4 14/11/2025 -Trường Đại học Văn Lang

5 230201023
Trần Hoàng Thiên 

Phú
06/9/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ VSTEP Bậc 4 01/11/2025 -Trường Đại học Văn Lang

6 230104001 Lê Tuấn Anh 02/02/1999 HTTT 2023 Thạc sĩ VSTEP Bậc 4 29/11/2025 -Trường Đại học Văn Lang

7 230104017 Nguyễn Minh Khánh 01/01/1997 HTTT 2023 Thạc sĩ

VSTEP (bậc 4)

20/09/2025 -Trường Đại học Văn Lang.

8 230101006 Đặng Quang Hưng 27/11/2000 KHMT 2023 Thạc sĩ

Kỹ sư CTTT

Giảng dạy hoàn 

toàn bằng tiếng Anh

28/06/2023 - Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin

Bậc 

đào tạo
Tiếng Anh Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số 130 /QĐ- ĐHCNTT, ngày 09 tháng 02  năm  2026  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
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Bậc 

đào tạo
Tiếng Anh Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

9 230202020 Nguyễn Quốc Việt 31/07/2000 ATTT 2023 Thạc sĩ

VSTEP (bậc 4)
20/04/2025 - Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin

10 230201022 Phạm Tân Nhật 15/03/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ IELTS 6.0, Bậc 2  15/03/2000 - British Council

11 240101054
Đinh Hoàng Thùy 

Linh
08/11/1989 KHMT 2024 Thạc sĩ

APTIS ESOL B2
26/11/2025 - British Council

12 240101068 Nguyễn Hữu Tài 15/02/1995 KHMT 2024 Thạc sĩ
APTIS ESOL B2

06/12/2025  - British Council

13 240104015 Lê Thanh Nguyên 26/08/1998 HTTT 2024 Thạc sĩ

VSTEP (bậc 4)

6.0 20/09/2025 - Trường Đại học Văn Lang

14 240104025 Lý Hồng Thiên Ân 01/08/1999 HTTT 2024 Thạc sĩ

VSTEP (bậc 4)

7.0 01/11/2025 - Trường Đại học Văn Lang

15 240201013
Trần Huỳnh Trung 

Hiếu
17/08/1996 CNTT 2024 Thạc sĩ

VSTEP (bậc 4)

7.0 10/12/2025 - Trường Đại học Văn Lang

16 240101007 Nguyễn Cát Duy 11/12/1984 KHMT 2024 Thạc sĩ

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long 

An 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Danh sách gồm:   16 Học viên. TP. HCM, ngày 09 tháng  02  năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG
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